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DANH SÁCH CHI NHÁNH THU THẬP STH TẠI QUẦY QUA THIẾT BỊ IPAD CHO KHDN 

 
STT Tỉnh Quận/Huyện Tên chi nhánh Địa chỉ Số điện thoại Giờ hoạt động 

1 An Giang Tp. Long 

Xuyên 

TCB An Giang 523-527 đường Lý Thái Tổ, khóm Đông Thịnh 8, 

phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

0296 3940696 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

2 Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tp. Vũng Tàu TCB 30/4 Số 429 Đường 30/04, Phường Rạch Dừa, Tp. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

0254 3616181 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

3 Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tp. Bà Rịa TCB Bà Rịa Số 5 Dương Bạch Mai, phường Phước Trung, Tp. 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

0254 3717175 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

4 Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tp. Vũng Tàu TCB Chí Linh 

(Hưng đạo 

Vương cũ) 

Số 39 (số cũ: D1-3/6), Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu.  

0254 3512973 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

5 Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tp. Vũng Tàu TCB Sao Mai Số 337 - 339 Nguyễn An Ninh, phường 9, Tp. 

Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

0254 3595652 

0254 3594111 

Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

6 Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Tp. Vũng Tàu TCB Vũng Tàu Số 2, 2A, 2B, 2C, 2D Lê Hồng Phong, Phường 4, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

0254 3595656 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

7 Bắc Giang Tp. Bắc Giang TCB Bắc 

Giang 

Số nhà 289, 291, 293, 295 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

0204 6260088 Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30 - 

17h00 

Thứ 7: 7h30h - 11h30 

8 Bắc Ninh Tp. Bắc Ninh TCB Bắc Ninh Gian hàng L1-04 & L2-05 tại Trung tâm thương 

mại Vincom Plaza Lý Thái Tổ, Ngã 6, phường 

Suối Hoa, Tp.  Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

0222 3811989 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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9 Bắc Ninh Tp. Từ Sơn TCB Từ Sơn-

Đình Bảng 

 Tầng 1, căn 382 và 390 đường Trần Phú, phường 

Đông Ngàn, Tp. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

0222 6260167 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

10 Bắc Ninh Yên Phong TCB Yên 

Phong-Nguyễn 

Cao 

Lô CC1, đường YP2, KCN Yên Phong, Yên 

Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

0222 3699919 

0222 3699918 

Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 8h00 - 12h00     + 

Chiều: 13h00 - 17h00Thứ 

7: 8h00 - 12h00 

11 Bắc Ninh Tiên Du TCB Tiên Du Số 106 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lim, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

0222 3711989 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

12 Bắc Ninh Thị xã Quế Võ TCB Quế Võ-

Tiên Sơn 

94 Trần Hưng Đạo, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0222 3953999 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

13 Bình Định Tp. Quy Nhơn TCB Quy 

Nhơn 

Số 600 đường Trần Hưng Đạo, phường Thị Nại, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

0256 3821444 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

14 Bình Dương Tp. Thủ Dầu 

Một 

TCB Bình 

Dương 

106, đại lộ Bình Dương, khu 7, phường Phú Hòa, 

TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

0274 3842422 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

15 Bình Dương Tp. Thuận An TCB Lái Thiêu Số 65 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, 

phường Lái Thiêu, Tp. Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

0274 3636102 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

16 Bình Dương Tp. Bến Cát TCB Mỹ 

Phước 

Ô 18 & Ô 19, lô C,  KDC Mỹ Phước 4, phường 

Mỹ Phước, TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

0274 3556544 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 
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17 Bình Dương Tp. Thủ Dầu 

Một 

TCB Thủ Dầu 

Một 

Số 154 Phạm Ngọc Thạch, khu 7, phường Hiệp 

Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

0274 3819880 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

18 Bình Dương Tp. Dĩ An TCB Dĩ An-

Sóng Thần 

Số 463 Trần Hưng Đạo, phường Dĩ An, Tp. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

0274 3796004 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

19 Bình Phước Tp. Đồng Xoài TCB Bình 

Phước 

1023 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, TP Đồng 

Xoài, Tỉnh Bình Phước 

0271 3826688 Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 8h00 - 12h00     + 

Chiều: 13h30 - 17h30Thứ 

7: 8h00 - 12h00 

20 Bình Thuận Tp. Phan Thiết TCB Bình 

Thuận 

Thửa đất số 525+526+527+528, tờ bản đồ số 08, 

Khu phố 14, đường Hùng Vương,  phường Phú 

Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

0252 3722444 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

21 Cà Mau Tp. Cà Mau TCB Cà Mau Số 68 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, 

Thành phố Cà Mau 

0290 3686888 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

22 Cần Thơ Ninh Kiều TCB An Hòa Số 243H, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. 

0292 3897111 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

23 Cần Thơ Ninh Kiều TCB Cần Thơ Số 45A - 47 đường 30/4 phường Tân An, quận 

Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

0292 3766669 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

24 Đà Nẵng Sơn Trà TCB Sơn Trà Lô C1- 08, 09, 10 (Số 124) đường Phạm Văn 

Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp. Đà 

Nẵng. 

0236 3840885 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h45 - 11h45 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h45 - 11h45 
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25 Đà Nẵng Hải Châu TCB Chợ Mới Số 298 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, 

Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

0236 3553554 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

26 Đà Nẵng Thanh Khê TCB Đà Nẵng  Số 304 – 306 đường Nguyễn Văn Linh, phường 

Thạc Gián, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. 

0236 3655118 Thứ 2 đến Thứ 6: 07h45 – 

17h00 

Thứ 7: Từ 07h45 – 11h45. 

27 Đà Nẵng Thanh Khê TCB 29-3 Số 286 - 288 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 

quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 

0236 3838858 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

28 Đà Nẵng Sơn Trà TCB Ngũ Hành 

Sơn-Hải Châu 

Số 161 đường Nguyễn Văn Thoại, phường An 

Hải Nam, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

0236 3866608  

0236 3866609 

Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

29 Đà Nẵng Liên Chiểu TCB Hòa 

Khánh 

Số 661 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh 

Nam, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

0236 3818989 Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 7h30 - 11h30     + 

Chiều: 13h00 - 17h00Thứ 

7: 7h30 - 11h30 

30 Đà Nẵng Cẩm Lệ  TCB Nguyễn 

Hữu Thọ 

(Nguyễn Huệ 

cũ) 

Số 363 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

0236 3873998  

0236 3873999  

Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h45 - 11h45 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h45 - 11h45 

31 Đà Nẵng Hải Châu TCB Phan Chu 

Trinh 

Số 97 Phan Chu Trinh, phường Phước Ninh, quận 

Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

0236 3562998 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

32 Đà Nẵng Cẩm Lệ  TCB Thanh 

Bình_Suncity 

Số 3 - 7 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa 

Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. 

0236 381 9898 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

33 Đà Nẵng Hải Châu TCB Đà Thành  Số 83, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải 

Châu, quận Hải Châu, Tp.  Đà Nẵng. 

0236 357 2999 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 



 

 Public Document 

34 Đắk Lắk Tp. Buôn Ma 

Thuột 

TCB Dak Lak Số 29 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi, Tp. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0262 384 0808 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

35 Đồng Nai Tp. Biên Hòa TCB Biên Hòa Số 39, đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, Tp.  

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

0251 3857155 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

36 Đồng Nai Tp. Biên Hòa TCB Đồng Nai PG1-01, Trung tâm thương mại dịch vụ Vincom 

Biên Hòa, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân 

Mai, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

0251 8823389 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

37 Đồng Nai Tp. Long 

Khánh 

TCB Long 

Khánh (Long 

Bình Tân cũ) 

Số 324 - 326, đường Hùng Vương, khu phố 3, 

phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

0251 3879 639 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

38 Đồng Nai Long Thành TCB Long 

Thành 

Tổ 10, KP3 khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

0251 3544003 Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 8h00 - 12h00     + 

Chiều: 13h30 - 17h30Thứ 

7: 8h00 - 12h00 

39 Đồng Nai Tp. Biên Hòa TCB Hố Nai Số 318, quốc lộ 1, KP1, phường Tân Hòa, Tp.  

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

0251 3880159 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

40 Đồng Nai Tp. Biên Hòa TCB Tam Hiệp Số R64-R65 đường Võ Thị Sáu, phường Thống 

Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  

0251 3915377 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

41 Đồng Tháp Tp. Cao Lãnh TCB Đồng 

Tháp 

PG1 - 24 Dự án Trung tâm thương mại và 

Shophouse Cao Lãnh -Đồng Tháp, phường 

1,TP.  Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

0277 3876785 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 
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42 Gia Lai Tp. Pleiku TCB Pleiku 39 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, 

TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

0269 3723999 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h45 - 11h45 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h45 - 11h45 

43 Hà Nam Tp. Phủ Lý TCB Hà Nam Tầng 1 và tầng 2 Vincom Plaza Hà Nam, phường 

Chân Cầu, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

0226 3889986 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

44 Hà Nội Ba Đình TCB Ba Đình Số 168 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

024 37245959 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

45 Hà Nội Cầu Giấy TCB Trần 

Quốc Hoàn 

(Big C cũ) 

Số 19 phố Trần Quốc Hoàn, tổ 06, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

024 37820668 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

46 Hà Nội Hoàn Kiếm TCB Hà Nội Tầng 1 và tầng lửng, 30B Nguyễn Hữu Huân, 

phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà 

Nội 

024 38243941 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

47 Hà Nội Hai Bà Trưng TCB Bách 

Khoa 

Số 136 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

024 38684918  

024 38684919 

024 38684916 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

48 Hà Nội Gia Lâm TCB Gia Lâm 

(Bắc Linh Đàm 

cũ) 

Số 1SH03, 1SH05, 1SH5A, 1SH06, 1SH8A tại 

tầng 1 thuộc Tòa nhà số S1.01 (L27M-2) tại lô 

đất B3-CT2, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP. Hà 

Nội. 

024 32033690 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

49 Hà Nội Hoàn Kiếm TCB Bát Đàn Số 34 Bát Đàn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

024 39232933 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

50 Hà Nội Hai Bà Trưng TCB Bà Triệu  Tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà số 333 Trần Khát 

Chân, phường Thanh Nhàn, quận  Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

024 39760055 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

51 Hà Nội Ba Đình TCB Cửa Bắc Số 8 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình,  

TP. Hà Nội. 

024 62733023 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

52 Hà Nội Tây Hồ TCB Tây Hồ-

Chợ Bưởi 

Số 110 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

024 37533535 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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53 Hà Nội Cầu Giấy TCB Cầu Giấy 196 Đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 024 32262766 

024 32262764 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

54 Hà Nội Long Biên TCB Chương 

Dương 

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề,  quận 

Long Biên, TP. Hà Nội 

024 38722222 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

55 Hà Nội Đống Đa TCB Chùa 

Láng 

Một phần ngôi nhà tại tầng 1, số 71 Chùa Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội. 

024 32115725 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

56 Hà Nội Đống Đa TCB Cát Linh Số 98 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

024 62754183 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

57 Hà Nội Bắc Từ Liêm TCB Ciputra Số 01 tầng SH - Tòa nhà: S56 thuộc dự án Nhà ở 

cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, Dự án 

Sunshine City tại Lô đất I.A.23 Khu đô thị Nam 

Thăng Long (giai đoạn II), phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

024 37430175 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

58 Hà Nội Nam Từ Liêm TCB Nguyễn 

Cơ Thạch 

Tòa A1Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, 

phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

024 62871746 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

59 Hà Nội Đông Anh TCB Đông 

Anh 

Số 143-145 khối 1B, thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh, TP.  Hà Nội 

024 39655346 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

60 Hà Nội Thanh Xuân TCB Định 

Công 

Số 52 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

024 35683657 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

61 Hà Nội Ba Đình TCB Đội Cấn Số 285 Đội Cấn, Phường liễu Giai, quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

024 37225318 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

62 Hà Nội Cầu Giấy TCB Đông Đô Tầng 1, tòa nhà C5 D’capital, 119 Trần Duy 

Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội  

024 39446575 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

63 Hà Nội Đống Đa TCB Đống Đa Số 208 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

024 35374807 

024 35811222 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

64 Hà Nội Đan Phượng TCB Đan 

Phượng 

Số 135 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

024 33887456 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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65 Hà Nội Ba Đình TCB Đào Tấn Sô 37 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

024 37667509 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

66 Hà Nội Hoàng Mai TCB Gamuda 

(Đặng Văn 

Ngữ cũ) 

Siêu thị Vinmart Yên Sở có địa chỉ tầng 1, Tòa 

CT2, Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần 

Phú, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 

024 32015096 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

67 Hà Nội Nam Từ Liêm TCB Green 

Bay-Đồng 

Xuân 

Mộc Lan 6/01- Dự án Vinhomes Greenbay, Nam 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

024 39276868 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

68 Hà Nội Đống Đa TCB Hoàng 

Cầu 

Số 63 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội (địa chỉ cũ là Tổ 36 Hoàng 

Cầu) 

024 62750087 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

69 Hà Nội Ba Đình TCB Hàng Đậu Số 25 B, Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

024 37336868 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

70 Hà Nội Thanh Xuân TCB Hoàng 

Gia 

Tầng 1, nhà R3, tổ hợp  TTTM  giáo dục và căn 

hộ Royal City, số 72 đường Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.  Hà Nội 

024 66641183 

024 66641182 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

71 Hà Nội Bắc Từ Liêm TCB Tây Hồ 

Tây (Hoàng 

Hoa Thám cũ) 

LK.C09 Dự án Embassy Garden, phường Cổ 

Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

024 32006444 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

72 Hà Nội Thanh Xuân TCB Nguyễn 

Tuân (Hoàn 

Kiếm cũ) 

TM-A103, tầng 1, tòa nhà A thuộc Dự án tổ hợp 

nhà liền kề, trung tâm thương mại và căn hộ tại số 

82 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, TP.  Hà Nội. 

024 3942 6868 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

73 Hà Nội Hoàng Mai TCB Hoàng 

Mai 

Tòa nhà Resco, B15 Khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

024 62842637 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

74 Hà Nội Cầu Giấy TCB Hoàng 

Quốc Việt 

Số 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nôi 

024 37480412 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

75 Hà Nội Hai Bà Trưng TCB Sở Giao 

Dịch 

Số 06 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, 

quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội 

024 39446368 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

76 Hà Nội Hà Đông TCB An Hưng-

Huỳnh Thúc 

Kháng 

Shophouse SH A01 tòa nhà Anland Premium, 

Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội. 

024 32033959 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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77 Hà Nội Hà Đông TCB Hà Tây Tầng 1, tòa nhà CT2 Ngô Thì Nhậm, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

024 33119950 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

78 Hà Nội Đống Đa TCB Kim Liên Tầng 1, 2 Số 69 Xã Đàn, phường Phương Liên, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

0243 2012759 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

79 Hà Nội Thanh Xuân TCB Khương 

Mai 

 Một phần diện tích tầng 1, tầng 2 Tòa nhà 

Artemis tại số 03 Lê Trọng Tấn, phường Khương 

Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. 

024 35665366 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

80 Hà Nội Cầu Giấy TCB 

Keangnam 

Tòa nhà Keangnam, E6 Phạm Hùng, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

024 38378999 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

81 Hà Nội Đống Đa TCB Khâm 

Thiên 

Số 228 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

024 35113096 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

82 Hà Nội Hoàng Mai TCB Linh Đàm Số CC2A, Khu đô thị mới Bắc Linh Đàm, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

024 36416088 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

83 Hà Nội Đống Đa TCB Láng Hạ Số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, TP.  Hà Nội 

024 

37301988024 

37301968 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

84 Hà Nội Tây Hồ TCB Lạc Long 

Quân 

Tầng 1, tầng 2 và tầng 3 số 531 Lạc Long Quân, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà nội 

024 62581440  

024 62581441 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

85 Hà Nội Hai Bà Trưng TCB Lĩnh Nam Số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

024 36321265 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

86 Hà Nội Hà Đông TCB Văn Phú -

An Dương cũ 

Shophouse SH26 và SH27, tòa B chung cư H – 

CT2, khu nhà ở Hi Brand, khu đô thị mới Văn 

Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. 

024 37753366 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

87 Hà Nội Hai Bà Trưng TCB Lạc 

Trung 

Số 23 Lạc Trung,  phường Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

024 38622988 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

88 Hà Nội Nam Từ Liêm TCB SmartCity Cửa hàng số 01SH05, tòa S2.05 – Z29M.1 (F1-

CH02-2), dự án Khu đô thị mới Tây Mỗ, Đại Mỗ, 

Vinhomes Park (Vinhomes Smart City), phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

024 39263405 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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89 Hà Nội Hà Đông TCB Hà Đông-

Mỹ Đình 

Một phần diện tích tầng 1 tòa nhà chung cư CT1, 

làng Việt Kiều Châu Âu Euro land, khu đô thị Mỗ 

Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

024 35429666 

024 35429668 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

90 Hà Nội Mê Linh TCB Mê Linh Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, 

TP.  Hà Nội. 

024 38185780  

024 38185778 

024 38185779 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

91 Hà Nội Nam Từ Liêm TCB The 

Manor 

Một phần tầng 1 tòa nhà HH3, Sudico - khu đô 

thị Mỹ Đình, Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

024 37878999 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

92 Hà Nội Sóc Sơn TCB Nội Bài Tầng 1 và tầng 2 khu nhà văn phòng 3 tầng, tòa 

nhà NTS, cảng hàng không QT Nội Bài, Xã Phú 

Minh, huyện Sóc Sơn, TP.  Hà Nội. 

024 36787082 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

93 Hà Nội Hà Đông TCB Nhuệ 

Giang 

Số 56 - 58 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận  

Hà Đông, TP. Hà Nội 

024 33529876 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

94 Hà Nội Thanh Xuân TCB Hapulico 

Kioskbank 

Số 54F Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

024 35667946 

024 35667948 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

95 Hà Nội Thường Tín TCB Thường 

Tín 

Tầng 2,3,4  ngôi nhà số 120 phố Ga, thị trấn 

Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. 

024 33234191 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

96 Hà Nội Ba Đình TCB Ngọc 

Khánh 

 Gian hàng L1-10 và L2-10A Tầng 1 và tầng 2 

khu TTTM Vincom Center Liễu Giai thuộc dự án 

Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn 

hộ cao cấp – Vinhomes Metropolis tại số 29 Liễu 

Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà 

Nội.  

024 37755389 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

97 Hà Nội Cầu Giấy TCB Nguyễn 

Khánh Toàn 

136 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, 

Cầu Giấy, HN 

024 62690205 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

98 Hà Nội Cầu Giấy TCB Trần Thái 

Tông 

Một phần ngôi nhà tại tầng 1 và tầng 2 số 79 phố 

Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

024 37950505 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

99 Hà Nội Thanh Xuân TCB Ngã Tư 

Sở 

Số 78 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

24 35626157 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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100 Hà Nội Cầu Giấy TCB Hoàng 

Đạo Thúy-

Nguyễn Thị 

Định 

Tầng 1, Tòa nhà 29 T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

024 62511032 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

101 Hà Nội Long Biên TCB Ngô Gia 

Tự 

46 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội 

024 36525176 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

102 Hà Nội Sóc Sơn TCB Phủ Lỗ Số nhà 196, đường 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 024 38849305 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

103 Hà Nội Long Biên TCB Long 

Biên 

Căn S0501S03, KĐT VINHOME SYMPHONY, 

Long Biên, TP Hà Nội 

024 32127762 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

104 Hà Nội Hoài Đức TCB An 

Khánh-Phùng 

Xá 

 Tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà tại địa chỉ A7-NV1 ô 

số 8 và ô số 9, Khu đô thị mới hai bên đường Lê 

Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP.  

Hà Nội. 

024 33103688 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

105 Hà Nội Bắc Từ Liêm TCB Từ Liêm Số 30 phố Nhổn, phường Tây Tựu, quân Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

024 37805197 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

106 Hà Nội Long Biên TCB Sài Đồng Căn hộ 6 nhà N01B, đô thị mới Sài Đồng, 

phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

024 36740667 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

107 Hà Nội Hai Bà Trưng TCB Hà Thành Số 330 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

024 38639999 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

108 Hà Nội Sóc Sơn TCB Sóc Sơn Thửa đất số 00, tờ bản đồ số 00 tại địa chỉ ô số 4 

và ô số 5 khu A lô II – 7 Khu đấu giá quyền sử 

dụng đất thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.  

Hà Nội. 

024 35955399 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

109 Hà Nội Thị xã Sơn Tây TCB Sơn Tây Số 269 - 271 Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị 

xã Sơn Tây, TP. Hà Nội 

024 33618968 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

110 Hà Nội Nam Từ Liêm TCB Trần Bình Căn hộ N3C1 nhà số 3 khu nhà ở để bán, phường 

Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

024 62870061 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

111 Hà Nội Cầu Giấy TCB Trần Duy 

Hưng 

Tầng 1, CT1, Tòa nhà Vimeco, Nguyễn Chánh, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

024 22250286 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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112 Hà Nội Hai Bà Trưng TCB Tràng An T4 - L1 -01 + 04 và T-L2-01A, Tầng L1, L2, tòa 

nhà T4  tại dự án Tổ hợp TTTM  giáo dục và căn 

hộ Times City, số 458 đường Minh Khai, phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

024 39329888 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

113 Hà Nội Hoàn kiếm TCB Hai Bà 

Trưng (Lý 

Thường Kiệt 

cũ) 

 Số 57A Phan Chu Trinh, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

024 39440207 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

114 Hà Nội Tây Hồ TCB Thụy 

Khuê 

Số 152, Phường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê 

Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

024 37282631 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

115 Hà Nội Đống Đa TCB Thăng 

Long 

Số 181 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang 

Trung, quận  Đống Đa, TP. Hà Nội 

024 22208989 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

116 Hà Nội Cầu giấy TCB Trần 

Đăng Ninh 

Số 257 -259 đường Trần Đăng Ninh, tổ 8, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

024 37932993 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

117 Hà Nội Hoàng Mai TCB Trương 

Định 

 Tầng 1 tòa nhà Mandarin garden 2, Hòa Phát, số 

99 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội ( 493 Trương Định ) 

024 36425033 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

118 Hà Nội Hoàng Mai TCB Trần Điền Ô số 104 và 106 Dự án tòa nhà hỗn hợp An Bình 

1 – Khu đô thị mới Định Công, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

024 36400596 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

119 Hà Nội Gia Lâm TCB Ruby HD09-SP.BH-50 Khu đô thị Vinhomes Ocean 

Park, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 

024 73084866 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

120 Hà Nội Đống Đa TCB Thái 

Thịnh 

Lô số 109 tầng 1, 102 Thái Thịnh, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

024 35378288 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

121 Hà Nội Thanh Xuân TCB Thanh 

Xuân 

Số 467 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

024 35542706 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

122 Hà Nội Cầu Giấy TCB Trung 

Yên 

Số 12 lô 01B Khu đô thị Trung Yên, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

024 37835062 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

123 Hà Nội Long Biên TCB Việt 

Hưng 

Ô số A41, Lô Biệt thự BT7, khu đô thị mới Việt 

Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên,TP. 

Hà Nội 

024 36574404 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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124 Hà Nộsi Hà Đông TCB Văn Quán Số 96+98 đường 19/5 phường Văn Quán, quận 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

024 33543327 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

125 Hà Nội Hà Đông TCB Xa La Số 2 biệt thự 8 khu đô thị Xa La, phường Phúc 

La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

024 33115673 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

126 Hà Nội Tây Hồ TCB Xuân 

Diệu 

Số 46 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, 

quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

024 33500167 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

127 Hà Nội Bắc Từ Liêm TCB Phạm 

Văn Đồng-

Xuân La 

234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

024 66642451 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

128 Hà Nội Chương Mỹ TCB Xuân Mai Thửa đất số 62 tờ bản đồ số 43 tại địa chỉ thửa đất 

khu Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội.  

Hoặc Số 9 – Tổ 4 – Khu Xuân Hà – TT.Xuân Mai 

– H.Chương Mỹ - TP. HN 

024 33724954 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

129 Hà Nội Gia Lâm TCB Ninh 

Hiệp-Yên Viên 

Một phần tầng 1 ngôi nhà tại Thôn 8, xã Ninh 

Hiệp, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 

024 3698 3362 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

130 Hà Tĩnh Thị xã Kỳ Anh TCB Kỳ Anh Gian L1 – 05, tầng L1, Trung tâm Thương mại 

VinCom Kỳ Anh Hà Tĩnh, phường Sông Trí, thị 

xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

0239 3730588 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

131 Hà Tĩnh Tp. Hà Tĩnh TCB Hà Tĩnh Khu TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh, đường Hàm 

Nghi và đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy 

Tập, Tp. Hà Tĩnh 

0239 3698886 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

132 Hải Dương Tp. Hải Dương TCB Hải 

Dương 

Số nhà 543 đường Trường Chinh, phường Tân 

Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

0220 3897183 Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30 - 

17h00 

Thứ 7: 7h30h - 11h30 

133 Hải Dương Tp. Hải Dương TCB Thống 

Nhất 

Số 237 - 239 Lê Thanh Nghị, phường Thanh 

Nghị, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

0220 3835 867 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 
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134 Hải Phòng Lê Chân TCB Chợ Đôn Số 290-292 đường Trần Nguyên Hãn, phường 

Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng 

0225 3856286 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

135 Hải Phòng Hồng Bàng TCB Hồng 

Bàng 

Số BH01-36, khu đô thị Xi măng Hải Phòng 

(Khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng), 

phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Tp. Hải 

Phòng. 

0225 3222266 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

136 Hải Phòng Hồng Bàng TCB Hải 

Phòng 

Thửa 6 Lô 3A dự án KĐTM Ngã 5 Sân bay Cát 

Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP. Hải 

Phòng  

0225 3810865 

0225 3810867 

0225 3010868 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

137 Hải Phòng Kiến An TCB Kiến An Số 216 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành 

Ngọ, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng 

0225 3577368 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

138 Hải Phòng Ngô Quyền TCB Lê Hồng 

Phong 

Lô 22B đường Lê Hồng Phông, Đông Khê, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

0225 3722873 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

139 Hải Phòng Lê Chân TCB Ngô 

Quyền 

Căn số SB.01 khu đô thị Vinhomes Marina, 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp. Hải 

Phòng. 

0225 3847668 Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 8h00 - 12h00     + 

Chiều: 13h00 - 17h00Thứ 

7: 8h00 - 12h00 

140 Hải Phòng TP. Thủy 

Nguyên 

TCB Thủy 

Nguyên 

Số 104 đường Bạch Đằng, Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng 

0225 3642288 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

141 Hải Phòng Lê Chân TCB Tô Hiệu Số 71 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, 

Tp. Hải Phòng 

0225 3700866 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

142 Hải Phòng Ngô Quyền TCB Văn Cao Số 195 Văn Cao, phường  Đằng Giang, quận Ngô 

Quyền, Tp. Hải Phòng 

0225 3653166 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 



 

 Public Document 

143 Hồ Chí 

Minh 

Bình Tân TCB An Lạc 104-106 đường số 17A, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh..   

028 36364855 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

144 Hồ Chí 

Minh 

Quận 8 TCB Bình 

Đăng 

Số 338 - 340 Liên Tỉnh 5, phường 6, quận 8, TP. 

Hồ Chí Minh 

028 38282114 

028 38282113 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

145 Hồ Chí 

Minh 

Tân Bình TCB Ấp Bắc Số 46 đường Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

028 38132493 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

146 Hồ Chí 

Minh 

Quận 10 TCB Bắc Hải Số 58C, đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, 

TP.  Hồ Chí Minh. 

028 39771427 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

147 Hồ Chí 

Minh 

Tân Bình TCB Bàu Cát Số 189 - 191 Bàu Cát phường 14, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

028 38492717 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

148 Hồ Chí 

Minh 

Bình Thạnh TCB Bình Hòa Số 362A Lê Quang Định, phường 11, quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.  

028 35162702 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

149 Hồ Chí 

Minh 

Quận 6 TCB Bình Phú Số 137 - 139 Chợ Lớn, khu dân cư Bình Phú, 

phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

028 37553291 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

150 Hồ Chí 

Minh 

Bình Thạnh TCB Bình 

Thạnh 

Số 177, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

028 35126664 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

151 Hồ Chí 

Minh 

Bình Tân TCB Bình Trị 

Đông 

Số 238 Vành đai Trong, Khu phố 3, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

028 38172010 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

152 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB An Phú-

Bến Thành 

Số 159 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo 

Điền, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

028 36366688  Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

153 Hồ Chí 

Minh 

Quận 3 TCB Bùi Thị 

Xuân 

Một phần ngôi nhà số 452, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 05, quận 03, TP. Hồ Chí 

Minh.  

028 38373606 

028 38373608   

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

154 Hồ Chí 

Minh 

Củ Chi TCB Củ Chi Số 39 đường Liêu Bình Hương, Tổ 1 Khu KD, ấp 

Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh.  

028 37909899 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 
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155 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Nguyễn 

Duy Trinh (tên 

cũ Cát Lái) 

Gian L1-03 tầng 1, khu trung tâm thương mại 

Vincom Maximark Quận 2, tòa nhà Homyland 2, 

số 307 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, TP.  Hồ Chí Minh. 

028 37421439 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

156 Hồ Chí 

Minh 

Quận 6 TCB Chợ Lớn Số 78 - 80 - 82 Hậu Giang, phường 2, quận 6, TP. 

Hồ Chí Minh 

028 39603949 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

157 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Đỗ Xuân 

Hợp 

Số  280 282 Đỗ Xuân Hợp, phường  Phước Long 

A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

028 37283815 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

158 Hồ Chí 

Minh 

Bình Thạnh TCB Minh 

Khai 

Số 225 - 227, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

028 3910 5324 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

159 Hồ Chí 

Minh 

Quận 1 TCB Sài Gòn Một phần tầng 1, tầng 2 tòa nhà số 23 đường Lê 

Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh. 

028 39116868  Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

160 Hồ Chí 

Minh 

Quận 5 TCB Hưng 

Đạo 

Số 857 Trần Hưng Đạo, Phường 1, quận 5, TP. 

Hồ Chí Minh 

028 39240984 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

161 Hồ Chí 

Minh 

Hóc Môn TCB Hóc Môn Số 37 Lý Thường Kiệt, Khu phố 2, thị trấn Hóc 

Môn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 

028 37107359 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

162 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Hiệp Phú Gian L1-07, tầng L1, TTM Plaza Lê Văn Việt, 50 

Lê Văn Việt , phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

028 37361649 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

163 Hồ Chí 

Minh 

Quận 7 TCB Huỳnh 

Tấn Phát 

Số 694 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 

7, TP. Hồ Chí Minh 

028 37733050 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

164 Hồ Chí 

Minh 

Tân Bình TCB Nguyễn 

Kiệm 

L1- 01, L2 - 02, Tầng L1 và L2 Khu cao ốc văn 

phòng và Căn hộ chung cư, số 5B đường Phổ 

Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.  Hồ Chí 

Minh 

028 62506688 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

165 Hồ Chí 

Minh 

Quận 3 TCB Kỳ Đồng Tầng trệt tầng lừng Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ 

Đồng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

028 62905605 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

166 Hồ Chí 

Minh 

Quận 6 TCB Quận 6 Một phần nhà 439 Nguyễn Văn Luông, phường 

12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

028 38170812 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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167 Hồ Chí 

Minh 

Quận 10 TCB Kỳ Hòa Số 425 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP. 

Hồ Chí Minh 

028 38681657 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

168 Hồ Chí 

Minh 

Quận 11 TCB Lãnh 

Binh Thăng 

Số 308 Đường Lãnh Binh Thăng, Phường 11, 

quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

028 39651370 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

169 Hồ Chí 

Minh 

Gò Vấp TCB Lê Đức 

Thọ 

Số 631 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 

028 54467555 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

170 Hồ Chí 

Minh 

Quận 3 TCB Cao 

Thắng 

Số 65C Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh 

028 38329881 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

171 Hồ Chí 

Minh 

Bình Tân TCB Bình Tân Số 303 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

028 37620173 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

172 Hồ Chí 

Minh 

Bình Thạnh TCB Tân Cảng 

(Vinhomes 

Central Park) 

Tầng trệt, tầng 1, nhà dịch vụ số L2-SH06, chung 

cư Landmark 2, Số 720A đường Điện Biên Phủ, 

phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

028 36361300 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

173 Hồ Chí 

Minh 

Phú Nhuận TCB Lê Văn 

Sỹ 

Số 184 A đường Lê Văn Sỹ, phường 10, quận 

Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh  

028 39915956 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

174 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Hiệp Bình 

Phước 

Số 557B, Quốc lộ 13, Khu phố 5, phường Hiệp 

Bình Phước, TP Thủ Đức , TP.  Hồ Chí Minh. 

028 37273100 

028 37273452 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

175 Hồ Chí 

Minh 

Hóc Môn TCB Nguyễn 

Ảnh Thủ 

Số 130/3 đường Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung 

Chánh 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. 

Hồ Chí Minh 

028 36205855 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

176 Hồ Chí 

Minh 

Gò Vấp TCB Nguyễn 

Oanh 

Số 110 - 112 Nguyễn Oanh, phường 1, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

028 39897631 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

177 Hồ Chí 

Minh 

Quận 4 TCB Nam Sài 

Gòn 

Một phần ngôi nhà số 146 -148 Khánh Hội, 

phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh 

028 36222840 

028 36222841 

028 36222842 

028 36222843 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

178 Hồ Chí 

Minh 

Tân Phú TCB Nguyễn 

Sơn 

Số 301 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

028 38612805 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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179 Hồ Chí 

Minh 

Quận 7 TCB Tân Qui Số 340 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Qui, quận 

7, TP. Hồ Chí Minh 

028 37715888 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

180 Hồ Chí 

Minh 

Gò Vấp TCB Nguyễn 

Thái Sơn 

Số 213 Nguyễn Thái Sơn, phường 7,  quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

028 62957535 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

181 Hồ Chí 

Minh 

Quận 4 TCB Nguyễn 

Tất Thành 

 TM.B.01 sàn thương mại số 01 và TM.B.02 sàn 

thương mại số 02, tầng trệt, khối tháp B thuộc 

Nhà Chung Cư, số 132 đường Bến Vân Đồn, 

phường 9, quận 4, TP.  Hồ Chí Minh. 

028 39414902 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

182 Hồ Chí 

Minh 

Bình Thạnh TCB Gia Định Một phần tầng trệt, tẩng lửng và tầng 2 Tòa nhà 

Q.Mobile số 36 Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

028 35510412 

028 38418073 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

183 Hồ Chí 

Minh 

Quận 11 TCB Phú Thọ Số 447 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. 

Hồ Chí Minh 

028 39625344 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

184 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB The 

Rainbow 

Căn 1S15, Tầng 1, tòa nhà S2.01, (26Z2), Lô đất 

A9 (II.3), Khu dân cư và công viên Phước Thiện 

(Vinhomes Grand Park), phường Long Thạnh 

Mỹ, TP.  Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

028 35352375 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

185 Hồ Chí 

Minh 

Quận 7 TCB Phú Mỹ 

Hưng 

Toà nhà Capital Towner, Số 6 Nguyễn Khắc 

Viện, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

028 54120001 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

186 Hồ Chí 

Minh 

Gò Vấp TCB Lê Văn 

Thọ 

534 Lê Văn Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

028 38948100 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

187 Hồ Chí 

Minh 

Quận 8 TCB Phong 

Phú 

Số 314 A Đường Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 

TP. Hồ Chí Minh 

028 36225523 

028 36225524  

028 36225520  

028 36225526 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

188 Hồ Chí 

Minh 

Quận 7 TCB Sunrise 

City 

Một phần căn nhà số 34 - 36, Nguyễn Thị Thập, 

khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, 

quận 07, TP. Hồ Chí Minh.. 

028 36206686 

028 36201291 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

189 Hồ Chí 

Minh 

Quận 1 TCB Pasteur Số 86-88 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

028 38212155  Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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190 Hồ Chí 

Minh 

Phú Nhuận TCB Phan 

Xích Long 

Số 80 - 82 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

028 36366696 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

191 Hồ Chí 

Minh 

Nhà Bè TCB Phú Xuân 1873, Huỳnh Tấn Phát,KP5, TT Nhà Bè, huyện 

Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

028 38739707 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

192 Hồ Chí 

Minh 

Gò Vấp TCB Quang 

Trung 

Số 170 C Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

028 35359614 

028 35359621 

028 35359624 

028 35354231 

028 35354237 

Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

193 Hồ Chí 

Minh 

Quận 5 TCB Quận 5 Số 284A An Dương Vương, Phường 4, quận 5, 

TP. Hồ Chí Minh 

028 38392010 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

194 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Sala Số 107 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, 

TP Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh. 

028 36365139 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

195 Hồ Chí 

Minh 

Phú Nhuận TCB Phú 

Nhuận-Sài Gòn 

Tầng triệt, tầng lửng tòa nhà INTAN, số 97 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 

028 38422028 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

196 Hồ Chí 

Minh 

Quận 3 TCB Thắng 

Lợi 

Tầng trệt, tầng lửng và tầng 2 khu A, tòa nhà số 

58 đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 

3, TP. Hồ Chí Minh. 

028 39304532 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

197 Hồ Chí 

Minh 

Tân Bình TCB Tân Bình Số 99A 1 - 2 - 3 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

028 38117536 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

198 Hồ Chí 

Minh 

Tân Bình TCB Trường 

Chinh 

Số 826A Đường Trường Chinh, phường 15, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

028 38158384 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

199 Hồ Chí 

Minh 

Bình Thạnh TCB Thanh Đa Số 633 - 635 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 

quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

028 35118814 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

200 Hồ Chí 

Minh 

Quận 1 TCB Tân Định Số 122 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 

quận  1, TP. Hồ Chí Minh 

028 54047450 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

201 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Thảo 

Điền 

Số 214 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, 

TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

028 62819156 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 
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202 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Thủ Đức Số 102, LK1-2, đường Đặng Văn Bi, phường  

Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

028 37225086 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

203 Hồ Chí 

Minh 

Tân Phú TCB Tân 

Hương 

Số 125 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. 

028 35594205 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

204 Hồ Chí 

Minh 

Tân Bình TCB Hồng Lạc 

(Tô Hiến 

Thành cũ) 

Số 795-795A, Lạc Long Quân, phường 10, quận 

Tân Bình,TP.  Hồ Chí Minh (Hai nhà hợp khối). 

028 38687801 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

205 Hồ Chí 

Minh 

Quận 12 TCB Tô Ký Số 121 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 

12, TP. Hồ Chí Minh 

028 3622 7751 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

206 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Trần Não Số 125, KP3, Trần Não, phường Bình An, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

028 37402586 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

207 Hồ Chí 

Minh 

Tân Phú TCB Tân Phú Số 264 Luỹ Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

028 38605033 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

208 Hồ Chí 

Minh 

Tân Bình TCB Tân Sơn 

Nhất 

Số 38-40, Hồng Hà, phường 02, quận Tân Bình, 

TP.  Hồ Chí Minh. 

028 38489853 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

209 Hồ Chí 

Minh 

Bình Chánh TCB_Trung 

Sơn 

Số 241 đường 9A, KDC Trung Sơn, ấp 4B, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh. 

028 36203963 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

210 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB_Global 

City (Tân Tạo 

cũ) 

Số 480, đường Liên Phường, phường Phước Long 

B, TP Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh. 

028 37620570 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

211 Hồ Chí 

Minh 

Bình Thạnh TCB Văn 

Thánh 

Số 561 đường Điện Biên Phủ, Phường 25. quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

028 35126269 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

212 Hồ Chí 

Minh 

TP. Thủ Đức TCB Võ Văn 

Ngân 

Số 6 Võ Văn Ngân, khu phố 1, phường Trường 

Thọ, TP Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh 

028 37202478 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

213 Hưng Yên Văn Giang TCB Ecopark Tầng 01, Căn L1 – 03, tháp A2 (Lake 1) Dự án 

Khu căn hộ Vịnh Thủy, Khu đô thị thương mại và 

du lịch Văn Giang (Ecopark), xã Xuân Quan, 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

0243 6789733  

024 36789711 

Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 
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214 Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào TCB Hưng 

Yên 

Số 05 đường Nguyễn Bình, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

0221 3941158 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

215 Hưng Yên Văn Lâm TCB Văn Lâm 

(Khuất Duy 

Tiến cũ) 

LK01-35, Như Quỳnh Center, TT Như Quỳnh, 

Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

0221 3785998 

0221 3785992 

Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

216 Hưng Yên Tp. Hưng Yên TCB Phố Hiến Số 594 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến 

Nam, Tp. Hưng yên, tỉnh Hưng yên 

0221 3868088  Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 7h30 - 11h30     + 

Chiều: 13h00 - 17h00Thứ 

7: 7h30 - 11h30 

217 Hưng Yên Yên Mỹ TCB Yên Mỹ QL 39, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

0221 3962818 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

218 Khánh Hòa Tp. Nha Trang TCB Mã Vòng A5 (Tầng trệt) Chung cư Vĩnh Phước, đường 2/4, 

phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

0258 3561414 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

219 Khánh Hòa Tp. Nha Trang TCB Nha 

Trang 

Trung tâm Thương mại VinCom Plaza, số 44 – 

46 đường Lê Thánh Tôn, phường Vạn Thạch, Tp. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

0258 3818177 Thứ 2 đến Thứ 6: 7h45 - 

17h00 

Thứ 7: 7h30h - 11h30 

220 Khánh Hòa Tp. Nha Trang TCB StarCity Lô số 129 và lô số 131, đường A4, khu đô thị 

VCN Phước Hải, phường Phước Hải, Tp. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

0258 3835444 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

221 Kiên Giang Tp. Phú Quốc  TCB Phú Quốc 216 nguyễn trung trực, thị trấn Dương Đông, Tp. 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

0297 3999369 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

222 Kiên Giang Tp. Rạch Giá TCB Kiên 

Giang 

Gian L1 - 04 tầng 1, Trung tâm TM Vincom Rạch 

Giá, lô A12, khu phố 1 đường Cô Bắc, phường 

Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang 

0297 3776868 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 
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223 Lâm Đồng Tp. Đà Lạt TCB Lâm 

Đồng 

Số 136 Phan Đình Phùng, phường 2, Tp.  Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

0263 353 3686 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

224 Lạng Sơn Cao Lộc TCB Đồng 

Đăng 

Số 23 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

0205 3858568 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

225 Lạng Sơn Tp. Lạng Sơn TCB Lạng Sơn Số 42, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

0205 3713968 Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 7h30 - 11h30     + 

Chiều: 13h00 - 17h00Thứ 

7: 7h30 - 11h30 

226 Lào Cai Tp. Lào Cai TCB Lào Cai Số 002 đường Hoàng Liên,  phường Cốc Lếu Tp. 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

0214 3822595 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

227 Long An Tp. Tân An TCB Long An Gian hàng L1-07 và ,L2-05-09, Trung tâm thương 

mại Plaza Vincom Long An, đường Hùng Vương, 

phường 1, Tp. Tân An, Tỉnh Long An 

027 23525787 

0272 3525788 

Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

228 Nam Định Tp. Nam Định TCB Nam 

Định 

Số nhà 85, 87, 89 đường Đông A, phường Lộc 

Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

0228 3528686 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

229 Nghệ An Tp. Vinh TCB Nghệ An Tầng 1 tòa nhà CT1A Handico 30 Quang Trung, 

phường Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An. 

0238 3588328 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

230 Nghệ An Tp. Vinh TCB Nguyễn 

Sỹ Sách 

Số 28B đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng 

Bình, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An 

0238 3560327 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 
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231 Ninh Bình Tp. Hoa Lư TCB Ninh 

Bình 

Số 848 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân 

Thành, Tp. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

0229 3888369 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

232 Phú Thọ Tp. Việt Trì TCB Việt Trì Khu Trung tâm thương mại VINCOM PLAZA 

Việt Trì, phố Đoàn Kết, phường Tiên Cát,Tp. 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

0210 3815027 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

233 Quảng Bình Tp. Đồng Hới TCB Quảng 

Bình 

Tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà 3 tầng tại số 01 

đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, Tp. 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

0232 3868886 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

234 Quảng Nam Tp. Hội An TCB Hội An Số 278 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Tp. Hội 

An - tỉnh Quảng Nam 

0235 3917887 Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 7h30 - 11h30     + 

Chiều: 13h00 - 17h00Thứ 

7: 7h30 - 11h30 

235 Quảng Nam Tp. Tam Kỳ TCB Quảng 

Nam 

Số 84 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Tp. Tam 

Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 

0235 3821898 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

236 Quảng Ngãi Tp. Quảng 

Ngãi 

TCB Quảng 

Ngãi 

Số 26 Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Chánh, Tp. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Nhà ở số PG1-01 

và PG1-02). 

0255 3717999 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

237 Quảng Ninh Tp. Hạ Long TCB Hạ Long-

Bạch Đằng 

Số nhà 599, đường Hạ Long, KDC du lịch Đông 

Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

0203 3611946 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

238 Quảng Ninh Tp. Cẩm Phả TCB Cẩm Phả 180 -182 Trần Phú, phường Cẩm Thành,Tp. Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh 

0203 3938866 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 
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239 Quảng Ninh Tp. Móng Cái TCB Móng Cái Số 10 đường Hùng Vương, phường Trần Phú, Tp. 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

0203 3777086 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

240 Quảng Ninh Tp. Hạ Long TCB Quảng 

Ninh 

Gian số L1 -19, l2 – 10B, tầng L1, L2, trung tâm 

thương mại Vimcom Center – Hạ Long, Khu Cột 

đồng Hồ, phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

0203 3820966 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

241 Quảng Ninh Tp. Uông Bí TCB Uông Bí Số 470 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp. 

Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 

0203 3566992 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

242 Sóc Trăng Tp. Sóc Trăng TCB Sóc Trăng Số PG01- 01 đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, 

phường 2, Tp.  Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

0299 3627990 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

243 Tây Ninh Tp. Tây Ninh TCB Tây Ninh Số 512, KP1, đường 30/4, phường 3, Tp. Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh 

0276 3647777 Thứ 2 đến Thứ 6:     + 

Sáng: 8h00 - 12h00     + 

Chiều: 13h30 - 17h30Thứ 

7: 8h00 - 12h00 

244 Thái Bình Tp. Thái Bình TCB Thái Bình Vincom phố Lý Bôn, số 460 Lý Bôn,  phường Lê 

Hồng Phong, Tp. Thái Bình, Thái Bình 

0227 3645477 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

245 Thái 

Nguyên 

Thị xã Phổ Yên TCB Phổ Yên-

Mỏ Bạch 

Tiểu khu 4, Phường Ba Hàng, Thị Xã Phổ Yên, 

Thái Nguyên 

0208 6255678 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

246 Thái 

Nguyên 

Tp. Thái 

Nguyên 

TCB Thái 

Nguyên 

462 – 464 đường Lương Ngọc Quyến, thuộc tổ 

dân phố số 04, phường Đồng Quang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

0208 3753989 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 8h00 - 12h00 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 8h00 - 12h00 

247 Thanh Hóa Tp. Thanh Hóa TCB Thanh 

Hóa 

 Gian hàng số L1- 03B và L2 - 11B tại TTTM 

Vincom Plaza Trần Phú, Thanh Hóa, số 27 đường 

Trần Phú, phường Điện Biên,Tp. Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

0237 3727088 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 
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248 Thanh Hóa Tp. Thanh Hóa TCB Chợ Tây 

Thành 

215 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn,Tp. Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0237 3727083   Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

249 Tiền Giang Tp. Mỹ Tho TCB Tiền 

Giang 

Căn PG01-01 và PG01-02, Dự án Trung tâm 

thương mại và Shophouse Vincom Mỹ Tho, số 

1A đường Hùng Vương, phường 1, Tp.  Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang. 

0273 3973979 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

250 Tp. Huế Thuận Hóa TCB Huế Số 24 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, quận 

Thuận Hóa, Tp. Huế 

0234 3883333 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

251 Vĩnh Long Tp. Vĩnh Long TCB Vĩnh 

Long 

Gian L1-06, tầng 1, Trung Tâm Thương Mại 

Vincom Plaza Vĩnh Long, số 55 đường Phạm 

Thái Bường, khóm 3, phường 4, Tp. Vĩnh Long, 

tỉnh Vĩnh Long. 

0270 3854999 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

252 Vĩnh Phúc Tp. Phúc Yên TCB Phúc Yên Số 84 đường Trần Hưng Đạo,tổ 8,  phường Trưng 

Trắc, Tp. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

0211 3511303 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00 

Thứ 7: 8h00h - 12h00 

253 Vĩnh Phúc Tp. Vĩnh Yên TCB Vĩnh 

Phúc 

324 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

0211 3722015 Thứ 2 đến Thứ 6: 8h00 - 

17h00Thứ 7: 8h00h - 

12h00 

254 Yên Bái Tp. Yên Bái TCB Yên Bái Gian hàng Techcombank, L1 – 03, L1 – 02D, L2 

– 02A, tầng 1, tầng 2 khu trung tâm thương mại 

Vincom Plaza Yên Bái, đường Thành Công, và 

đường Tô Hiến Thành, phường Nguyễn Thái 

Học, Tp. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 

0216 3893639 Thứ 2 đến Thứ 6: 

     + Sáng: 7h30 - 11h30 

     + Chiều: 13h00 - 17h00 

Thứ 7: 7h30 - 11h30 

 


